
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 55 1001 Tiểu không kiểm soát khi g/sức

7 2 32 1001 Đoạn sản

7 3 21 0000 UBT 2bên 5cm

7 4 22 ĐT UBT (T) 6 cm

8 5 45 1011 UXTC 12 tuần/VMC 

8 6 57 4024 TSĐGĐHNMTC

8 7 26 ĐT UBT (P) 6cm

9 8 44 2042 UBT (P) 6cm

9 9 32 2002 LNMTCBT (T) 6cm/VMC

9 10 29 0000 VS I

11 11 37 2002 UBT (T) 7 cm

11 12 27 1001 UBT 2 bên 7cm 

11 13 31 3003 UBT (T) 6 cm

11 14 26 0020 UBT (P) 6cm

15 25 0000 UBT (P) 6cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 41 0000 VS 1, LNMTCBT (T) 5 cm + cơ TC

7 2 56 2012 UBT (T) 6 cm

7 3 21 0000 LNMTCBT (T) 5cm Q.KHOA + TR BÍCH 2 + CHUNG.TT

SÁNG: BS KHOA NS + NGA.TT + HOÀNG MAI.TT

             QUANG MAI.TT + HÙNG.TT

CHIỀU: BS KHOA NS + Q.HẢI + SƢƠNG.TT

               QUẾ.TT + ANH.TT

Q.KHOA + TR BÍCH 2 + CHUNG.TT

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Đ.THẢO + HẠNH 2.TT + TOÀN.TT

Q.HIẾU + TR.LOAN + TÀI.TT   

Q.HIẾU + TR.LOAN + TÀI.TT

TÚ NGÂN + VÂN.TT + HƢƠNG.TT

TÚ NGÂN + HƢƠNG.TT + VÂN.TT

DỰ BỊ     

NGỌC TRANG + PHẠM HẢI.TT + CHI.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + MỘNG THU.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + HOÀI.TT  

LÊ DIỆP + MỘNG THU.TT + HOÀI.TT    

Đ.THẢO + HẠNH 2.TT + TOÀN.TT

Đ.THẢO + TOÀN.TT + HẠNH 2.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG: BS KHOA NS + VĂN + SƢƠNG.TT

               BÌNH.TT + NGỌC.TT

CHIỀU: BS KHOA NS + M.PHƢƠNG2 + THANH.TT

               DUYÊN.TT + NGỌC THÚY.TT

MỸ NHI + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

MỸ NHI + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

NGỌC TRANG + CHI.TT + PHẠM HẢI.TT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Từ ngày 23/07/2012 đến ngày 29/07/2012 (Tuần2)

Đặt sling dƣới niệu đạo (TOT)

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ TUYỀN

VÕ THỊ KIM HỒNG

NGUYỄN HOÀNG DIỆU

TRẦN THỊ NƢƠNG

NGUYỄN THỊ HƢỜNG

ĐẶNG THỊ THU THẢO

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ KIM TRINH

VÕ THỊ ĐẮNG EM

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

PHẠM THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ BẢY

BÙI THỊ THÚY HÀ

ĐOÀN THỊ THANH TÂM

BÙI THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

LÊ THỊ HẰNG

NGÔ DIỄM THÚY

LÊ THỊ THANH THỦY

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

4974

3992

4964

4499

4645

4610

SHC

3977

4014

4654

4977

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3985

4846

4639

5028

PM

Ngày: 23/07/2012 

Ngày: 24/07/2012 

4761

5678

4646

4638



8 4 34 3013 Sa TC+BQ/VMC NS Phục hồi sàn chậu

5 0

8 6 36 0000 VS I

8 7 35 1001 UBT (T) 6cm

8 8 22 1001 UBT (T) 6 cm

9 9 31 ĐT NXTC 14 tuần

9 10 31 0000 VS 1 + UBT (T) 6cm

9 11 28 0000 LNMTCBT (T) 8cm

11 12 48 3003 UBT (T) 6cm

11 13 45 2002 UBT (P) 6cm

11 14 44 1001 UBT (P) 7cm

15 22 ĐT UBT (T) 6cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 47 2002 UXTC 8 tuần + UBT (T) 6cm

7 2 35 2002 Đoạn sản

8 3 46 2001 UBT (P) 8cm

8 4 30 1011 NXTC (có cuống),CĐPB: UBT 10cm

8 5 39 1001 VS II + Polype lòng TC

9 6 36 0000 UBT + VS I

9 7 35 2022 UBT (T) 5 cm

9 8 24 1001 LNMTCBT (P) 10cm

11 9 36 2012 UBT (T) 6 cm

11 10 28 ĐT UBT 2bên 7cm

11 11 28 0000 UBT (P) 8cm

11 12 25 1001 UBT (P) 8cm

13 36 1001 VS II

14 26 0000 UBT (P) 6cm

15 25 0000 UBT (P) 10cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BẢO ANH + H.QUYÊN + HỒNG HẢI.TT

M.TUẤN.BM+ HOÀNG MAI.TT+ NGỌC THÚY.TT

M.TUẤN.BM+ NGỌC THÚY.TT+ HOÀNG MAI.TT

HOÀI THƢ + NGA.TT + QUANG MAI.TT 

HOÀI THƢ + QUANG MAI.TT + NGA.TT 

DỰ BỊ

MỸ NHI + HỒ HOA + BÌNH PHƢƠNG.TT

THỐNG + K.HOÀNG + TRỪNG.TT

THỐNG + K.HOÀNG + QUẾ.TT

THỐNG + TRỪNG.TT + QUẾ.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + HỒNG HẢI.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + HỒNG HẢI.TT

DỰ BỊ

SÁNG: BS KHOA NS + NHƢ ANH + TƢ.TT

               THƠ.TT + UYÊN.TT

CHIỀU: BS KHOA NS + CẢNH + HẠNH 1.TT

               MAI PHƢƠNG.TT + LINH.TT

MỸ NHI + HỒ HOA + BÌNH PHƢƠNG.TT

THƢƠNG.BM + THU.YQG + TRỪNG.TT

THƢƠNG.BM + THU.YQG + QUẢNG.TT

THƢƠNG.BM + TRỪNG.TT + QUẢNG.TT

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC + PHÚ.TT

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC + PHÚ.TT

MAI PHƢƠNG1 + T.NGỌC + PHÚ.TT

MỸ NHI + H.THẮM + MỘNG THU.TT

    

H.THẮM + MỘNG THU.TT + THANH.TT

HUỲNH HẢI + TƢ.TT + DŨNG.TT

HUỲNH HẢI + DŨNG.TT + TƢ.TT 

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

1) Đặt mảnh ghép TH thành Trƣớc nâng 

BQ

2)  Cố định TC vào D/C Cùng - gai

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD, nếu K/Đ mổ hở

BÙI THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ TIẾN

VŨ THỊ TÚ TRINH

HOÀNG THỊ MỸ HẠNH

TRẦN THỊ DARI

TRẦN THỊ THÙY TRÂM

TRẦN THANH THỦY

ĐINH THỊ  ĐIỆP  

HUỲNH THÁI HIỀN

HUỲNH THỊ THU LIỄU

VÕ THỊ KIM THỦY

BN TNTC

LÊ THỊ HẺN

HỒ THỊ PHƢƠNG DUNG

NGUYỄN THỊ LIỀN

NGUYỄN THỊ GIÒN

NGUYỄN NGỌC EM

NGUYỄN THỊ THƢA

VÕ THỊ MAI TRINH

TRẦN NGỌC ANH THƢ

BN TNTC

VÕ THỊ KIM MAI

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

VÕ THỊ NGỌC MAI

NGUYỄN DƢƠNG PHƢƠNG LOAN

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH

HỒ THỊ LƢƠNG

4903

4851

4947

4811

4916

4937

4891

5552

4966

4883

4876

4251

4119

4010

4742

4798

5033

3754

5013

4957

5039

4986

4029

4852

5012

3975

Thứ: TƯ 

Ngày: 25/07/2012 

Ngày: 26/07/2012 



4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 56 3003 Sa tạng vùng chậu

7 2 39 2002 NXTC (dƣới niêm)   cm

8 3 57 3003 UBT (P) 8cm

8 4 42 1011 VS II + Polype lòng TC

8 5 36 2002 UBT (T) 6cm

9 6 53 2012 UBT 2bên 6cm

9 7 41 1020 VSII

9 8 36 ĐT UBT (T) 8 cm

11 9 44 2002 UBT (T) 7 cm

11 10 44 2002 UBT (T) 6 cm

11 11 31 ĐT UBT (P) 6cm

12 38 2012 UBT (T) 8 cm

13 37 5005 UBT 2bên 6cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

7 1 79 8018 Sa TC + BQ + Trực tràng, TKKS

2 0

7 3 36 3003 UBT (T) 6cm

7 4 22 0000 VS I

8 5 47 4004 UBT (P) 8cm

8 6 33 0000 VS I + Polype lòng TC

8 7 23 ĐT UBT (T) 8 cm

9 8 47 3003 UXTC 12tuần + UBT (P) 6cm

9 9 39 ĐT NXTC 10tuần  + UBT

9 10 22 0000 VS I 

D.MINH + Đ.THẢO + NHƢ ANH

D.MINH + Đ.THẢO + NHƢ ANH

Đ.THẢO + NHƢ ANH + HỒNG.TT

N.QUANG + UYÊN.TT + HẠNH 1.TT

N.QUANG + HẠNH 1.TT + UYÊN.TT

TR.THẢO + BÌNH PHƢƠNG.TT + ĐOAN

TR.THẢO + ĐOAN + LINH.TT

TR.THẢO + ĐOAN + LINH.TT

DỰ BỊ

SÁNG: BS KHOA NS + AN + TOÀN.TT

               HOÀI.TT + HẠNH 2.TT

CHIỀU: BS KHOA NS + TÀI.TT + VÂN.TT

               HƢƠNG.TT + CHUNG.TT

Q.THANH + THANH TÂM + N.QUANG

N.ĐIỆP2 + TRÍ 2 + HỒNG HẢI.TT

N.ĐIỆP2 + HỒNG HẢI.TT + TRÍ 2

Q.NHẬT + G.ĐỨC + THƠ.TT

Q.NHẬT + G.ĐỨC + THƠ.TT

Q.NHẬT + G.ĐỨC + THƠ.TT

DỰ BỊ   

THỐNG + M TUYẾT + THƢƠNG.BM

THƢƠNG.BM + TRỪNG.TT + HÙNG.TT

ĐỖ HIẾU + BÌNH PHƢƠNG.TT + V.HÙNG

ĐỖ HIẾU + V.HÙNG + ANH.TT

ĐỖ HIẾU + V.HÙNG + ANH.TT

N.ĐIỆP2 + HỒNG HẢI.TT + TRÍ 2

SÁNG: BS KHOA NS + THÚY MAI + DŨNG.TT

            HỒNG.TT + TƢƠI.TT

CHIỀU: BS KHOA NS + LAN.TT + QUẢNG.TT   

               CHI.TT + PHẠM HẢI.TT

NS bóc NX + UBT, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH thành T&S nâng TC-

BQ-TT ,

Đặt TOT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

ĐOÀN THỊ PHƢỢNG

NGUYỄN NGỌC TRINH

TRẦN THỊ HỒNG THƢƠNG

PHẠM THỊ DUNG

LÊ THỊ NGỌC

HOÀNG THỊ HIÊN

BN TNTC

BÙI THỊ ĐỊNH

TRẦN THỊ THO

NGUYỄN THỊ THÚY TRÀ

LÊ THỊ SÁU

PHAN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ NGA

THỊ ĐÂM

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ KIM LƢỢNG

NGUYỄN THỊ ÁNH 

TRẦN MINH TƠ

NGUYỄN THỊ THÁI

BN TNTC

TRƢƠNG THỊ DI

VÕ THỊ THU HỒNG

MAI THỊ THINH

BN TNTC

4223

5358

4968

4212

4180

4992

4236

4979

4990

4912

4972

4956

4915

4931

4951

4116

4906

4963

4922

4229

4942

4169

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 27/07/2012 



11 11 41 ĐT UBT 2bên 8cm

11 12 32 0000 VS I

11 13 32 2012 UBT (P) 8cm

11 14 26 ĐT LNMTC 2BT 8cm

15 21 1011 UBT (P) 6cm

H.HIỆP + HIỀN.CĐT + LAN.TT

DỰ BỊ

NHU + MAI PHƢƠNG.TT + TƢƠI.TT

NHU + TƢƠI.TT + MAI PHƢƠNG.TT

H.HIỆP + HIỀN.CĐT + LAN.TT

NS bóc u, KTSD

Ngày 20 tháng 7 năm 

2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

HUỲNH THỊ TUYÊN

PHẠM THỊ NGHĨA

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

VÕ THỊ ÁNH NGUYỆT

TRẦN KIM LOAN

5018

4991

4980

4960

5040


